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PratiKa multiple adapter - 2
industrial sockets - 16 A - 2P+E -
220V AC - IP44
PKZM403
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Main
Range PratiKa

Product Or Component Type Multiple adapter

Accessory / Separate Part
Category

Adaptation accessory

Poles Description 2P + E

Complementary
[In] Rated Current 16 A

[Ue] Rated Operational Voltage 220 V

Socket Number 2 ( 16 A )

Contacts Material Pins: nickel plated brass
Sleeves: brass

Plug, Socket Material Housing: self-extinguishing polymer

Height 160 mm

Width 230 mm

Colour Grey (RAL 7035)

Voltage Colour Blue

Environment
Standards IEC 60309-2

IEC 60309-1

Ip Degree Of Protection IP44 conforming to IEC 60529

Ik Degree Of Protection IK08 conforming to EN 62262

Fire Resistance 850 °C conforming to IEC 60695-2-11

Ambient Air Temperature For
Operation

-25…40 °C
35 °C ( 86400 s )

Packing Units
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 5.1 cm

Package 1 Width 16 cm

Package 1 Length 23 cm

Bảng thông số sản phẩm
Thông số kỹ thuật
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Package 1 Weight 383 g

Unit Type Of Package 2 S03

Number Of Units In Package 2 10

Package 2 Height 30 cm

Package 2 Width 30 cm

Package 2 Length 40 cm

Package 2 Weight 5.355 kg

Contractual warranty
Warranty 18 months
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Bền vững

Nhãn Green PremiumTM là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu
suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác
động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO2 thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các
tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

RoHS/REACh

Hiệu suất sức khoẻ

Mercury Free

Rohs Exemption Information Yes

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation REACh Declaration

Eu Rohs Directive Compliant with Exemptions

China Rohs Regulation China RoHS declaration

Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information

Weee The product must be disposed on European Union markets following specific waste
collection and never end up in rubbish bins

Circularity Profile No need of specific recycling operations

Tìm hiểu thêm về Green Premium arrow2_right

Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm arrow2_right
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